
Nam Mữ Đơn vị dự tuyển 1 Vị trí dự tuyển 1

I Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Cao đẳng kỹ thuật y học: Kỹ thuật xét nghiệm y học: 01 chỉ tiêu

1 560 Trần Thị Thanh Lan 26/9/1994
 P. Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Cao đẳng kỹ thuật y 

học: Kỹ thuật xét 

nghiệm y học

Không
Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 75 75

Cao đẳng ngành điều dưỡng: 02 chỉ tiêu

1 093 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 22/02/1996

Tổ 55, khu vực 7, phường 

Nhơn Bình, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Cao đẳng Điều dưỡng Không
Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 100 100

2 071 Nguyễn Như Mai 11/7/1997

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Cao đẳng Điều dưỡng Không
Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 94 94

II Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

Cao đẳng kỹ thuật y học: Kỹ thuật phục hồi chức năng: 07 chỉ tiêu

1 583 Võ Thị Thúy Nga 22/6/1996
Hoài Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Cao đẳng Phục hồi 

chức năng
Không

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 100 100

2 581 Nguyễn Thị Tuấn Công 20/10/1994

Thôn Thuận Đức, xã Nhơn 

Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Cao đẳng kỹ thuật 

VLTL-PHCN
Không

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

 Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 99,5 99,5

3 582 Phú Thị Bích Lý 15/3/2000

Phường Hoài Hương, Thị 

xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Cao đẳng kỹ thuật 

VLTL-PHCN
Không

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 96 96

Đại học kỹ thuật y học: Kỹ thuật Phục hồi chức năng: 06 chỉ tiêu

1 608 Nguyễn Bích Hậu 26/8/2001
Xã Hoài Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định

Cử nhân Kỹ thuật phục 

hồi chức năng
Không

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Đại học kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 99 99

2 609 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15/11/2001

Thôn Lương Sơn, xã Sơn 

Xuân, huyện Sơn Hòa, 

tỉnh Phú Yên

Cử nhân Kỹ thuật phục 

hồi chức năng
Không

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Đại học kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 97,5 97,5

3 610 Nguyễn Kim Thảo 10/8/2001

Thôn An Quang Tây, xã 

Cát Khánh, Phù Cát, Bình 

Định

Cử nhân Kỹ thuật phục 

hồi chức năng Không

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Đại học kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 94 94

III Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Đại học ngành Hộ sinh;  Hoặc Đại học Điều dưỡng chuyên ngành phụ sản (tốt nghiệp trước ngày 10/6/2022): 01 chỉ tiêu

SỞ Y TẾ

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ  TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

Điểm thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)

Trình độ đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng 

ưu tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH



Nam Mữ Đơn vị dự tuyển 1 Vị trí dự tuyển 1

Điểm thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)

Trình độ đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

1 164 Tống Thị Mỹ Thắm 09/7/1993
xã Phước Mỹ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đại học điều dưỡng 

chuyên ngành sản phụ 

khoa

Không
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật

 Đại học ngành Hộ sinh;  

Hoặc Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản 

(tốt nghiệp trước ngày 

10/6/2022).

Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 100 100

Cao đẳng ngành Dược: 01 chỉ tiêu

1 243 Nguyễn Thị Lệ Sương 01/01/1998
Cát Hiệp, Phù Cát, Bình 

Định

Cao đẳng Dược
Không

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
Cao đẳng ngành Dược Dược hạng IV V.08.08.23 75 75

IV Trung tâm Giám định y khoa

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh: 01 chỉ tiêu

1 419 Huỳnh Thị Trúc Phương 24/10/1988

 phường Ngô Mây, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Đại học Quản trị kinh 

doanh
Không

Trung tâm Giám định 

y khoa

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước, Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên 01.003 97 97

V Trung tâm Pháp y

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh: 01 chỉ tiêu

1 438 Nguyễn Thị Quỳnh My 20/01/2000

Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Cử nhân ngành Luật Không Trung tâm Pháp y

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước, Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên 01.003 100 100

Trung cấp thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ: 01 chỉ tiêu

1 471 Trương Thị Mỹ Ái 13/8/1995
Mỹ An 1, Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, Bình Định
Cử nhân Văn học Không Trung tâm Pháp y

Trung cấp thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: văn thư 

hành chính, văn thư - lưu 

trữ

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 96 96

VI Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

Cao đẳng Hộ sinh: 02 chỉ tiêu

1 348 Trịnh Thị Dưỡng 20/7/1996
Hoài Sơn, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình Định
Cao đẳng Hộ sinh Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Cao đẳng Hộ sinh

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 100 100

2 357 Cao Thị Ánh Thủy 04/9/2002
Nhơn Phong, thị xã An 

Nhơn, Bình Định
Cao đẳng Hộ sinh Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Cao đẳng Hộ sinh

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 100 100

Cao đẳng kỹ thuật y học: Kỹ thuật hình ảnh y học: 02 chỉ tiêu

1 611 Phạm Thị Thu Hồng 11/01/1992

Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Cao đẳng kỹ thuật y 

học: chuyên ngành Kỹ 

thuật hình ảnh y học

Không
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 94 94

2 613 Nguyễn Thành Tín 11/7/2002

Thôn An Quí Bắc, xã Hoài 

Châu, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Cao đẳng kỹ thuật hình 

ảnh y học

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 84 5 89

Cao đẳng kỹ thuật y học: Kỹ thuật xét nghiệm y học: 02 chỉ tiêu

2
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1 578 Nguyễn Văn Vàng 02/4/1996

Phường Nhơn Phú, Thành 

phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Cao đẳng Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 75,5 75,5

2 564 Lê Trần Thúy Phương 17/4/2000

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Cao đẳng Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 73,5 73,5

Cao đẳng ngành Công tác xã hội: 02 chỉ tiêu

1 360 Đặng Thị Phận 15/01/1995

Tổ 17, khu vực 3, phường 

Nhơn Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định

Đại học Công tác xã 

hội

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Công tác 

xã hội

Nhân viên 

công tác xã hội
V.09.04.03 51 5 56

Cao đẳng ngành Điều dưỡng: 12 chỉ tiêu

1 022 Lê Ngọc Hà 01/11/1996
Xã Bình Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 99 99

2 046 Ngô Thị Hương 20/8/1994

An Phong, phường Ngô 

Mây, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

Cao đẳng Điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 99 99

3 021 Khổng Thu Hà 26/5/2001
Hoài Mỹ, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 98,5 98,5

4 008 Trần Thị Bích Chi 21/11/1999
Canh Vinh, Huyện Vân 

Canh, Tỉnh Bình Định
Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 97,5 97,5

5 023 Mai Thị Hà 05/5/1994

Phường Nhơn Bình, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng 
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 97,5 97,5

6 005 Lê Thị Chi 14/5/1993

Thôn Xuân Phong Nam, 

xã An Hòa, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định

Cao đẳng điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 97,5 97,5

7 149 Nguyễn Thị Kim Tuyến 06/6/1998
Hòa Sơn, Bình Tường, 

Tây Sơn, Bình Định

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 96,5 96,5

8 015 Lê Thị Xuân Diệp 06/01/1992
P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 95,5 95,5

9 028 Nguyễn Thị Thúy Hằng 06/01/1993

Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 95 95

10 086 Lê Thị Hoài Nhi 24/3/1996

447 Hùng Vương, thị trấn 

Nhơn Hòa, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai

Cao dẳng điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 95 95

11 013 Phan Thị Thúy Diễm 23/6/1995

Phường Nhơn Bình, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 92,5 92,5

12 062 Đặng Thị Kiều Loan 14/4/1999

Thôn Định Trị, xã Vĩnh 

Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 91 91

3
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Cao đẳng ngành Dược: 01 chỉ tiêu

1 285 Huỳnh Thị Hải Yến 17/11/1998

Tổ 41, khu vực 6, phường 

Trần Phú, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Đại học Dược Không
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Cao đẳng ngành Dược Dược hạng IV V.08.08.23 51 51

Cao đẳng ngành Kế toán: 04 chỉ tiêu

1 304 Ngô Thị Minh Thu 28/02/1990

53 Chế Lan Viên, tt. Vân 

Canh, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

Đại học Kế toán Không
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Cao đẳng ngành Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 95,5 95,5

2 311 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/1991
Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
Đại học ngành kế toán Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Cao đẳng ngành kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 89 89

3 306 Nguyễn Hương Giang 22/3/1984
Số 166 Lê Lợi, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Đại học ngành kế toán Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Cao đẳng ngành Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 76 76

4 327 Võ Thị Ngọc Hà 15/7/1989

 Mỹ Cang, Phước Sơn, 

Huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

Cao đẳng Kế toán Không
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn
Cao đẳng ngành Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 60 60

Cao đẳng thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Thiết bị y tế, Kỹ thuật thiết bị y tế, Trang thiết bị y tế: 01 chỉ tiêu

1 367 Trần Hưng Thịnh 14/5/2003
 Thị trấn KBang, Huyện 

KBang, Tỉnh Gia Lai

Cao đẳng kỹ thuật thiết 

bị điện tử y tế
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Thiết bị y tế, Kỹ 

thuật thiết bị y tế, Trang 

thiết bị y tế

Kỹ thuật viên 

hạng IV
V.05.02.08 65 65

Đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc Đại học ngành Khoa học máy tính: 01 chỉ tiêu

1 468 Trần Văn Tâm 05/12/2000

Phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học Công nghệ 

thông tin Không
Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Đại học ngành Công nghệ 

thông tin hoặc Đại học 

ngành Khoa học máy tính

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 56 56

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước: 02 chỉ tiêu

1 379 Nguyễn Lâm Sơn 02/7/1993
Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân Quản lý nhà 

nước
Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước

Chuyên viên 01.003 77 77

2 388 Phan Thị Diễm 12/4/1998
Xã Cát Minh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
Cử nhân Luật Kinh tế Không

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước

Chuyên viên 01.003 75 75

VII Trung tâm y tế huyện Tuy Phước

Đại học ngành Công nghệ thông tin hoặc Đại học ngành Khoa học máy tính: 01 chỉ tiêu

1 463 Ma Thanh Hoàng 25/6/2000

Xã Phước Thắng, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình 

Định

Đại học ngành công 

nghệ thông tin 
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Tuy Phước

Đại học ngành Công nghệ 

thông tin hoặc Đại học 

ngành Khoa học máy tính

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 62 62

Đại học ngành Y tế công cộng: 01 chỉ tiêu

4



Nam Mữ Đơn vị dự tuyển 1 Vị trí dự tuyển 1
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Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

1 589 Võ Thị Miền 26/6/1977

Xã Phước Thuận, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình 

Định

Cử nhân Y tế công 

cộng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Tuy Phước

Đại học ngành Y tế công 

cộng
Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 98 98

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính: 01 chỉ tiêu

1 342 Nguyễn Thị Như Ngân 22/7/1982

Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Cử nhân kinh tế ngành 

Kế toán
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Tuy Phước

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Kế toán, Kiểm 

toán, Tài chính

Kế toán viên 06.031 86 86

Trung cấp thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ: 01 chỉ tiêu

1 472
Trương Nguyễn Hoàng 

Phúc
27/5/1995

Xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định

Cử nhân Thư ký văn 

phòng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Tuy Phước

Trung cấp thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: văn thư 

hành chính, văn thư - lưu 

trữ

Văn thư viên 

trung

cấp 

02.008 68 68

Cao đẳng Hộ sinh: 01 chỉ tiêu

1 351 Đoàn Thị Mỹ Loan 29/7/1992

Tổ 11, khu vực 4, phường 

Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, 

Bình Định

Cao đẳng Hộ sinh Không

Trạm y tế xã Phước An- 

Trung tâm y tế huyện 

Tuy Phước

Cao đẳng Hộ sinh
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 96,5 96,5

VIII Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn

Cao đẳng kỹ thuật y học: Kỹ thuật xét nghiệm y học: 02 chỉ tiêu

1 580 Lê Thảo Vy 02/8/2000

Thôn An Quý Nam, Hoài 

Châu, Hoài Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 97 97

2 571 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/8/1991
Thọ Lộc 1, Nhơn Thọ, An 

Nhơn, Bình Định

Cao đẳng Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 76 76

Cao đẳng ngành điều dưỡng: 06 chỉ tiêu

1 018 Võ Hồng Duyên 20/6/1994
Mỹ Long, Cát Hưng, Phù 

Cát, Bình Định
Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 100 100

2 020 Cái Thị Thu Hà 20/10/1998
Nhơn Phong, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh Bình Định
Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 100 100

3 052 Hồ Trường Lâm 05/4/1991
Kim Châu, Bình Định, An 

Nhơn, Bình Định
Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 100 100

4 070 Huỳnh Thị Hải Lý 02/02/1991

347 Ngô Gia Tự, Bình 

Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng
Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 100 100

5 036 Nguyễn Thị Thanh Hoa 05/10/1995
Phước Hiệp, Tuy Phước, 

Bình Định
Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 99,5 99,5

6 128 Huỳnh Thị Ngọc Thúy 12/02/1998

Thôn Trung Lý, xã Nhơn 

Phong, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Cao đẳng Điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 99 99

Cao đẳng ngành Dược: 01 chỉ tiêu

Trạm y tế - Trung tâm y tế huyện Tuy Phước
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Nam Mữ Đơn vị dự tuyển 1 Vị trí dự tuyển 1

Điểm thi 
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Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

1 216 Hồ Thị Diễm My 04/02/1995

Thôn Nam Tân, xã Nhơn 

Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Cao đẳng Dược Không
Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn
Cao đẳng ngành Dược Dược hạng IV V.08.08.23 52 52

Đại học ngành Điều dưỡng: 05 chỉ tiêu

1 536 Phan Thị Lụa 22/4/2001
Phước Hiệp, Tuy Phước, 

Bình Định
Cử nhân điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 97 97

2 531 Huỳnh Thị Thúy Hậu 22/9/1995

Thôn Thanh Giang, xã 

Nhơn Phong, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Đại học Điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 87 87

3 530 Phạm Thị Thu Hà 16/02/1999
Ân Phong,   Hoài Ân,   

Bình Định
Cử nhân Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 84 84

4 544 Trương Văn Thạnh 11/10/1988

Phường Tam Quan Bắc, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Cử nhân Điều Dưỡng Không
Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III 
V.08.05.12 80 80

5 548 Lê Thị Thanh Tú 26/8/1996

Thôn Trung Lý, xã Nhơn 

Phong, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Đại học điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 80 80

Đại học ngành Y tế công cộng: 02 chỉ tiêu

1 586 Nguyễn Thị Hằng 02/4/1995
P. Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Cử nhân ngành Y tế 

công cộng                  
Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng
Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 98 98

2 587 Ngô Thị Hiệp 03/8/1993
Bình Đức, Cát Tân, Phù 

Cát, Bình Định

Cử nhân Y tế công 

cộng
Không

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Đại học ngành Y tế công 

cộng
Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 96,5 96,5

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh: 01 chỉ tiêu

1 445 Phạm Công Hoàng 20/9/1981
Nhơn Phong, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại học Quản trị kinh 

doanh

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước, Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên 01.003 70 5 75

Cao đẳng ngành Dân số - Y tế hoặc Cao đẳng ngành Điều dưỡng có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số: 01 chỉ tiêu

1 478 Bùi Thị Thúy Trinh 01/02/1986

Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn 

Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trạm y tế xã Nhơn 

Thọ - Trung tâm y tế 

thị xã An Nhơn

Cao đẳng ngành Dân số - 

Y tế hoặc Cao đẳng 

ngành Điều dưỡng có 

chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29 90,5 90,5

Cao đẳng Hộ sinh: 01 chỉ tiêu

1 356 Đoàn Thị Mỹ Thơ 02/4/1993
Nhơn Khánh, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Cao đẳng Hộ sinh

Con 

thương 

binh

Trạm y tế xã Nhơn 

Phúc- Trung tâm y tế 

thị xã An Nhơn

Cao đẳng Hộ sinh
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 83,5 5 88,5

Cao đẳng Hộ sinh: 01 chỉ tiêu

1 350 Cao Thị Mỹ Lệ 27/7/1990

Nhơn Thiện, Nhơn Hạnh, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Cử nhân Điều dưỡng 

sản phụ khoa
Không

Trạm Y tế xã Nhơn 

Hạnh - Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Cao đẳng Hộ sinh
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 99 99

Trạm y tế - Trung tâm y tế thị xã An Nhơn
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Cao đẳng ngành điều dưỡng: 01 chỉ tiêu

1 014 Trương Hoài Diễm 10/6/1999

Thôn Khuông Bình, xã 

Phước Thắng, huyện Tuy 

Phước, Bình Định

Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trạm Y tế xã Nhơn 

Hạnh - Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 100 100

Trung cấp Y sĩ đa khoa: 01 chỉ tiêu

1 508 Phạm Từ Yến Nhi 02/9/1993
Xã Nhơn An, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh Bình Định
Trung cấp Y sĩ Không

Trạm Y tế phường 

Nhơn Thành - Trung 

tâm y tế thị xã An 

Nhơn

Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 99 99

Trung cấp y sĩ đa khoa: 01 chỉ tiêu

1 516 Nguyễn Thị Thu Sương 18/3/1993
Cát Khánh, Phù Cát, Bình 

Định
Trung cấp y sĩ đa khoa Không

Trạm Y tế phường 

Nhơn Hưng - Trung 

tâm Y tế thị xã An 

Nhơn

Trung cấp y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 94,5 94,5

Cao đẳng ngành Điều dưỡng: 01 chỉ tiêu

1 004 Phan Thị Cẩm 22/10/1994

Phường Nhơn Hưng, Thị 

xã An Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trạm Y tế phường Đập 

Đá - Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 100 100

IX Trung tâm Y tế huyện Phù Cát

Cao đẳng kỹ thuật y học: Kỹ thuật xét nghiệm y học: 01 chỉ tiêu

1 567 Nguyễn Thị Tuyết Quế 27/7/1998

25/24/1 Đỗ Nhuận, Nhơn 

Thành, An Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 53,5 53,5

Đại học kỹ thuật y học: Kỹ thuật xét nghiệm y học: 01 chỉ tiêu

1 603 Đặng Thị Lệ Thủy 02/4/1991

Trà Quang Bắc, thị trấn 

Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định

Cử nhân xét nghiệm y 

học
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát

Đại học kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 73,5 73,5

Đại học ngành điều dưỡng: 03 chỉ tiêu

1 535 Nguyễn Thị Thùy Loan 04/8/1996
Thị trấn Ngô Mây, Huyện 

Phù Cát, Tỉnh Bình Định
Cử nhân Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát

Đại học ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 50 50

Đại học ngành Y tế công cộng: 01 chỉ tiêu

1 588 Nguyễn Đại Luân 20/11/1994
Cát Hanh, Huyện Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định

Cử nhân Y tế công 

cộng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát

Đại học ngành Y tế công 

cộng
Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 98,5 98,5

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh: 02 chỉ tiêu

1 428 Nguyễn Đình Cường 20/11/1992

Thôn Khánh Phước, xã cát 

Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

Cử nhân quản lý nhà 

nước
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước, Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên 01.003 99 99

2 409 Đặng Thị Thanh Thúy 20/3/1992
Nhơn Phúc, thị xã An 

Nhơn, Bình Định

Đại học Quản trị kinh 

doanh
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước, Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên 01.003 65 65
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X Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

Đại học ngành điều dưỡng: 01 chỉ tiêu

1 547 Lê Thị Bích Thủy 22/3/1985

61 đường 3/2, Khu phố 

Phú Thiện, Thị trấn Phù 

Mỹ, Bình Định

Cử nhân Điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế huyện 

Phù Mỹ

Đại học ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 61 61

Đại học ngành Y tế công cộng: 02 chỉ tiêu

1 590 Nguyễn Thị Thu Nữ 03/4/1999
Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định

Đại học Y tế công 

cộng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Mỹ

Đại học ngành Y tế công 

cộng
Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 79,5 79,5

2 592 Nguyễn Thị Tịnh 08/8/2000

Thôn Hội Phú, xã Mỹ 

Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

Cử nhân Y tế công 

cộng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Mỹ

Đại học ngành Y tế công 

cộng
Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 68,5 68,5

XI Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Cao đẳng ngành Công tác xã hội: 02 chỉ tiêu

1 364 Nguyễn Thị Ngọc Hương 30/6/1989
Hoài Châu, Tx.Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Cử nhân Công tác xã 

hội
Không

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn

Cao đẳng ngành Công tác 

xã hội

Nhân viên 

công tác xã hội
V.09.04.03 76 76

Cao đẳng ngành Điều dưỡng: 04 chỉ tiêu

1 067 Nguyễn Thị Luyến 10/10/1992

thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Cử nhân Điều Dưỡng Không
Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 91 91

2 080 Nguyễn Thị Kim Ngọc 03/6/1999
Hoài Châu Bắc, thị xã 

Hoài Nhơn, Bình Định
Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 82,5 82,5

3 085 Trần Thị Nhân 25/9/1980

Phường Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Cao đẳng Điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 80,5 80,5

4 132 Trần Xuân Tín 12/7/1991
 Hoài Châu Bắc, tx. Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Cao đẳng Điều dưỡng Không

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 78 78

Cao đẳng ngành Kế toán: 01 chỉ tiêu

1 297 Huỳnh Thị Yến Vi 30/01/1998

Thôn Kim Sơn, xã Ân 

Nghĩa, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định

Cao đẳng Kế toán Không
Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn
Cao đẳng ngành Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 94,5 94,5

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị kinh doanh: 02 chỉ tiêu

1 420 Huỳnh Văn Chương 16/8/1995

Phường Hoài Thanh Tây, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Cử nhân Luật Kinh tế Không
Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước, Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên 01.003 90 90

2 412 Đinh Văn Đắt 03/4/1997
Thôn 3, An Dũng, An Lão, 

Bình Định

Cử nhân Quản lý nhà 

nước

Người dân 

tộc thiểu 

số

Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước, Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên 01.003 71 5 76

Cao đẳng ngành Dược: 01 chỉ tiêu

Trạm Y tế  - Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn
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1 218 Lê Thị Ti Na 24/5/1992

Thôn Xuân Phong Nam, 

xã An Hòa, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định

Cao đẳng Dược Không

Trạm Y tế xã Hoài 

Châu Bắc - Trung tâm 

Y tế thị xã Hoài Nhơn

Cao đẳng ngành Dược Dược hạng IV V.08.08.23 75 75

Cao đẳng Hộ sinh: 01 chỉ tiêu

1 347 Huỳnh Thị Thúy Diễm 14/6/1993

Phường Hoài Tân, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Cao đẳng Hộ sinh Không

Trạm Y tế phường 

Bồng Sơn - Trung tâm 

Y tế thị xã Hoài Nhơn

Cao đẳng Hộ sinh
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 96,5 96,5

Cao đẳng ngành Dược: 01 chỉ tiêu

1 237 Lê Thị Tiểu Phương 13/5/1993
Xã Ân Hảo Tây, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Cao đẳng Dược Không

Trạm Y tế phường 

Bồng Sơn - Trung tâm 

Y tế thị xã Hoài Nhơn

Cao đẳng ngành Dược Dược hạng IV V.08.08.23 75 75

XII Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân

Cao đẳng ngành Điều dưỡng: 04 chỉ tiêu

1 012 Lê Thị Thúy Diễm 30/4/2000

Thiết Đính Bắc, phường 

Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 100 100

2 053 Nguyễn Thị Lẽ 20/10/1992
Xã Ân Đức, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 95 95

3 157 Đinh Thị Việc 27/11/2002
 xã Bok Tới, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định
Cao đẳng điều dưỡng

Người dân 

tộc thiểu 

số

Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 77 5 82

4 141 Hà Thị Thùy Trang 20/10/1993
P.Hoài Đức, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 72 72

1 288 Nguyễn Thị Luyến 23/01/1998
Xã Ân Đức, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định

Cử nhân Dinh dưỡng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân

Cao đẳng ngành Dinh 

dưỡng

Dinh dưỡng 

hạng IV 
V.08.09.26 51 51

Trung cấp Y sĩ đa khoa: 01 chỉ tiêu

1 497 Đỗ Thị Mỹ Linh 05/10/1998
Chánh Hội, Mỹ Cát, Phù 

Mỹ, Bình Định
Trung cấp y sĩ đa khoa Không

Trạm Y tế xã Ân Tín - 

Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân

Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 97,5 97,5

Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền: 01 chỉ tiêu

1 165 Chung Văn Chương 11/9/1993
Xã Ân Hảo Tây, Huyện 

Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
Y sĩ y học cổ truyền

Học viên 

tốt nghiệp 

đào tạo sĩ 

quan dự bị

Trạm Y tế xã Ân Tín - 

Trung tâm Y tế huyện 

Hoài Ân

Trung cấp Y sĩ Y học cổ 

truyền 
Y sĩ hạng IV V.08.03.07 98,5 5 104

Trung cấp Y sĩ đa khoa: 01 chỉ tiêu

1 484 Nguyễn Thị Duyên 30/11/1993
Xã Ân Tường Tây, Huyện 

Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
Y sĩ đa khoa Không

Trạm Y tế xã Ân 

Phong - Trung tâm Y 

tế huyện Hoài Ân

Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 97,5 97,5

Cao đẳng ngành Dinh dưỡng: 01 chỉ tiêu

Trạm Y tế - Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân
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Cao đẳng ngành dược: 01 chỉ tiêu

1 260 Lê Thị Thu Thủy 24/4/1995
Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài 

Ân, Bình Định
Cao đẳng ngành Dược Không

Trạm Y tế xã Ân 

Nghĩa - Trung tâm Y 

tế huyện Hoài Ân

Cao đẳng ngành dược Dược hạng IV V.08.08.23 71,5 71,5

XIII Trung tâm Y tế huyện An Lão

Cao đẳng kỹ thuật y học: Kỹ thuật xét nghiệm y học: 01 chỉ tiêu

1 573 Hồ Như Thủy 24/3/1990

Khu phố Hưng Nhơn, thị 

trấn An Lão, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định

Cao đẳng Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
Không

Trung tâm Y tế huyện 

An Lão

Cao đẳng kỹ thuật y học: 

Kỹ thuật xét nghiệm y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 75 75

Cao đẳng ngành Dân số - Y tế hoặc Cao đẳng ngành Điều dưỡng có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số: 01 chỉ tiêu

1 476 Đinh Thị Kiều Diễm 22/4/2000

Thôn 2, xã An Quang, 

huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

Cao đẳng Điều dưỡng

Người dân 

tộc thiểu 

số

Trung tâm Y tế huyện 

An Lão

Cao đẳng ngành Dân số - 

Y tế hoặc Cao đẳng 

ngành Điều dưỡng có 

chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29 91,5 5 96,5

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước: 01 chỉ tiêu

1 381 Nguyễn Thanh Hùng 20/7/1996

Thị trấn Tăng Bạt Hổ, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

Cử nhân ngành Quản 

lý nhà nước

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

Trung tâm Y tế huyện 

An Lão

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật, Quản lý nhà 

nước

Chuyên viên 01.003 72 2,5 74,5

Trung cấp Y sĩ đa khoa: 01 chỉ tiêu

1 499 Lê Thị Châu Lợi 19/11/1991

Khu phố 2, thị trấn An 

Lão, huyện An Lão, Bình 

Định

Y sĩ đa khoa Không
Trung tâm Y tế huyện 

An Lão
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 98,5 98,5

XIV Trung tâm Y tế huyện Vân Canh

Cao đẳng ngành Điều dưỡng: 02 chỉ tiêu

1 090 Huỳnh Như 12/10/2000

Thị trấn Vân Canh, Huyện 

Vân Canh, Tỉnh Bình 

Định

Cao đẳng Điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế huyện 

Vân Canh

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 69,5 69,5

2 034 Lê Thị Hiệu 11/8/1996

Làng Suối Đá, xã Canh 

Hiệp, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định

Cao đẳng Điều dưỡng

Người dân 

tộc thiểu 

số

Trung tâm Y tế huyện 

Vân Canh

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 62 5 67

Cao đẳng ngành Kế toán: 01 chỉ tiêu

1 290 Đào Diễm My 25/5/2000
thi trấn Vân Canh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình Định
Đại học Kế toán Không

Trung tâm Y tế huyện 

Vân Canh
Cao đẳng ngành Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 60 60

Đại học ngành Y tế công cộng: 01 chỉ tiêu

1 593 Đinh Thị Xanh 13/12/1994

Thị trấn Vân Canh, Huyện 

Vân Canh, Tỉnh Bình 

Định

Cử nhân Y tế công 

cộng

Người dân 

tộc thiểu 

số

Trung tâm Y tế huyện 

Vân Canh

Đại học ngành Y tế công 

cộng
Y tế công cộng 

hạng III
V.08.04.10 60,5 5 65,5

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính: 01 chỉ tiêu

1 341 Nguyễn Thị Hương 10/9/1989
Thị trấn Vân Canh, huyện 

Vân Canh, tỉnh Bình Định
Đại học Kế toán Không

Trung tâm Y tế huyện 

Vân Canh

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Kế toán, Kiểm 

toán, Tài chính

Kế toán viên 06.031 60 60
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Nam Mữ Đơn vị dự tuyển 1 Vị trí dự tuyển 1

Điểm thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)

Trình độ đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

Cao đẳng Hộ sinh: 01 chỉ tiêu

1 355 Nguyễn Thị Huyền Thao 08/3/1996
Phước Thuận, Tuy Phước,  

Bình Định
Cao đẳng Hộ sinh Không

Trạm y tế xã Canh 

Vinh - Trung tâm y tế 

huyện Vân Canh

Cao đẳng Hộ sinh
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 99 99

Cao đẳng Hộ sinh: 01 chỉ tiêu

1 352 Đinh Thị Lượng 20/11/1994

Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh 

Bình Định

Cao đẳng Hộ sinh

Người dân 

tộc thiểu 

số

Trạm y tế xã Canh 

Hiển- Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh

Cao đẳng Hộ sinh
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16 99 5 104

XV Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn

Trung cấp Y sĩ đa khoa: 01 chỉ tiêu

1 487 Trần Thị Hảo 13/8/1994
Xã Tây Xuân, Huyện Tây 

Sơn, Tỉnh Bình Định

Trung cấp Y sĩ đa 

khoa
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Tây Sơn
Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 96,5 96,5

Trung cấp Y sĩ đa khoa: 01 chỉ tiêu

1 496 Đinh Thị Liểu 16/8/1994
thôn M2, xã Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Thạnh, Bình Định

Trung cấp Y sĩ đa 

khoa

Người dân 

tộc thiểu 

số

Trạm Y tế xã Tây 

Giang - Trung tâm Y 

tế huyện Tây Sơn

Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 99 5 104

XVI Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh

Cao đẳng ngành điều dưỡng: 02 chỉ tiêu

1 139 Từ Thị Mỹ Trầm 14/10/1992

Thôn Định Nhất, xã Vĩnh 

Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định

Cử nhân Điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 97 97

2 002 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 17/6/1993

Xã Vĩnh Thịnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định

Cao đẳng điều dưỡng Không
Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 95 95

Đại học thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Luật: 02 chỉ tiêu

1 394 Cao Thị Hồng Thắm 03/12/1995
Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định
Cử nhân Luật Kinh tế Không

Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật.

Chuyên viên 01.003 99 99

2 405 Phan Nguyễn Minh Minh 25/02/2000

Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định

Cử nhân ngành Luật
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh

Đại học thuộc một trong 

các ngành hoặc chuyên 

ngành: Luật.

Chuyên viên 01.003 90 90

Trung cấp thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ: 01 chỉ tiêu

1 475 Nguyễn Thị Bích Tuyền 20/8/1984
Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

Cử nhân Lưu trữ học 

và Quản trị văn phòng
Không

Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh

Trung cấp thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: văn thư 

hành chính, văn thư - lưu 

trữ

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 100 100

Trạm y tế  - Trung tâm y tế huyện Vân Canh

Trạm Y tế  - Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn

Tổng danh sách: 118 thí sinh
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